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Diện 
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Rộng 

mm

Cao 

mm

720 2000 1,44 600 1940 m2 1.420.000

800 2000 1,6 680 1940 m2 1.365.000

800 2200 1,76 680 2140 m2 1.346.000

930 2200 2,046 810 2140 m2 1.277.000

930 2400 2,232 810 2340 m2 1.262.000

800 2200 400 2,08 680 2140 m2 1.339.000

930 2200 400 2,418 810 2140 m2 1.277.000

930 2400 400 2,604 810 2340 m2 1.264.000

Bộ 800.000

Bộ 1.110.000

1200 2200 2,64 1080 2140 m2 1.387.000

Đ.V 
tính

Hình minh họa

Thông thủy

Bộ khóa đơn điểm (Cửa phòng / cửa WC ): Thân khóa đơn điểm, cặp tay 

nắm, lõi khóa, miệng khóa, 03 bản lề 3D 90Kg

Bộ khóa đa điểm lẫy gà (Cửa ra ngoài / cửa Bancony ): Thân khóa đa 

điểm lẫy gà, tay khóa, lõi khóa, 03 bản lề 3D 90Kg

HỆ CỬA

Kích thước tiêu chuẩn

Đơn giá

CỬA ĐI 1 CÁNH MỞ QUAY

Phụ kiện :  GQ

1

Profile : Sparlee
Kính: cường lực 8mm

Lõi thép: 1,2 - 1,5 mm
Phụ kiện GQ

STT

CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ QUAY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỬA VIỆT
Địa chỉ: 109/2 TA 13, P. Thới An, Q.12
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BẢNG BÁO GIÁ CỬA NHỰA LÕI THÉP SPARLEE



1400 2200 3,08 1280 2140 m2 1.315.000

1600 2200 3,52 1480 2140 m2 1.262.000

1400 2400 3,36 1280 2340 m2 1.299.000

1600 2400 3,84 1480 2340 m2 1.246.000

1400 2200 400 3,64 1280 2140 m2 1.299.000

1600 2200 400 4,16 1480 2140 m2 1.252.000

1400 2400 400 3,92 1280 2340 m2 1.287.000

1600 2400 400 4,48 1480 2340 m2 1.239.000

Bộ 1.720.000

2700 2200 5,94 2560 2130 m2 1.431.000

2960 2400 7,104 2820 2330 m2 1.370.000

3160 2400 7,584 3020 2330 m2 1.341.000

3360 2400 8,064 3220 2330 m2 1.315.000

2760 2200 400 7,176 2620 2130 m2 1.422.000

2960 2400 400 8,288 2820 2330 m2 1.379.000

3160 2400 400 8,848 3020 2330 m2 1.352.000

3360 2400 400 9,408 3220 2330 m2 1.329.000

Bộ 4.560.000

Bộ 5.985.000

600 1200 0,72 480 1080 m2 1.486.000

Bộ khóa đa điểm lấy gà: Thân khóa đa điểm lẫy gà, 08 bản lề 3D120 Kg, 

08 bản lề 3D , 03 bộ chốt cánh phụ  Kinlong

Bộ khóa đa điểm lấy gà: Thân khóa đa điểm lẫy gà, 08 bản lề 3D120 Kg, 

08 bản lề đeo cán Hopo , 03 bộ chốt cánh phụ  Kinlong

Phụ kiện :  GQ

CỬA SỔ 1 CÁNH MỞ QUAY - HẤT

3

CỬA ĐI 4 CÁNH MỞ QUAY

Profile : Sparlee

Kính: cường lực 8mm
Lõi thép: 1,2 - 1,5 mm

Phụ kiện GQ

Bộ khóa đa điểm lẫy gà: Thân khóa đa điểm lẫy gà, 06 bản lề 3D 90Kg, 01 

bộ chốt cánh phụ Kinlong

2

Profile : Sparlee

Kính: cường lực 8mm
Lõi thép: 1,2 - 1,5 mm

Phụ kiện GQ

Phụ kiện :  GQ



720 1200 0,864 600 1080 m2 1.393.000

800 1200 0,96 680 1080 m2 1.347.000

600 1400 0,84 480 1280 m2 1.443.000

720 1400 1,008 600 1280 m2 1.351.000

800 1400 1,12 680 1280 m2 1.305.000

600 1200 400 0,96 480 1080 m2 1.443.000

720 1200 400 1,152 600 1080 m2 1.363.000

800 1200 400 1,28 680 1080 m2 1.323.000

600 1400 400 1,08 480 1280 m2 1.414.000

720 1400 400 1,296 600 1280 m2 1.333.000

800 1400 400 1,44 680 1280 m2 1.293.000

Bộ 295.000

Bộ 417.000

1200 1200 1,44 1080 1080 m2 1.398.000

1400 1200 1,68 1280 1080 m2 1.329.000

1200 1400 1,68 1080 1280 m2 1.356.000

1400 1400 1,96 1280 1280 m2 1.288.000

1200 1200 400 1,92 1080 1080 m2 1.421.000

1400 1200 400 2,24 1280 1080 m2 1.355.000

1200 1400 400 2,16 1080 1280 m2 1.399.000

1400 1400 400 2,52 1280 1280 m2 1.332.000

Bộ khóa đa điểm cửa sổ mở quay: Thanh khóa đa điểm 800mm, tay khóa, 

02 bản lề chữa A 350mm

4

Profile : Sparlee

Kính: cường lực 8mm
Lõi thép: 1,2 - 1,5 mm

Phụ kiện GQ

Phụ kiện :  GQ

Bộ khóa đa điểm cửa sổ mở hất: Thanh khóa đa điểm 400mm, tay nắm, 02 

bản lề chữ A 300mm, 02 thanh chống gió 10''
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CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ QUAY

Profile : Sparlee

Kính: cường lực 8mm
Lõi thép: 1,2 - 1,5 mm

Phụ kiện GQ

Phụ kiện :  GQ



Bộ 551.000

Bộ 725.000

2000 1200 2,4 m2 1.516.000

2200 1200 2,64 m2 1.479.000

2400 1200 2,88 m2 1.449.000

2000 1400 2,8 m2 1.452.000

2200 1400 3,08 m2 1.416.000

2400 1400 3,36 m2 1.385.000

2000 1200 400 3,2 m2 1.429.000

2200 1200 400 3,52 m2 1.401.000

2400 1200 400 3,84 m2 1.376.000

2000 1400 400 3,6 m2 1.389.000

2200 1400 400 3,96 m2 1.359.000

2400 1400 400 4,32 m2 1.335.000

Bộ 1.142.000

Bộ 1.315.000

1400 2260 3,164 1280 2140 m2 1.329.000

1600 2260 3,616 1480 2140 m2 1.275.000

1840 2260 4,158 1720 2140 m2 1.225.000

1400 2460 3,444 1280 2340 m2 1.315.000

Bộ khóa đa điểm cửa sổ mở quay: Thanh khóa đa điểm, 

tay khóa, 04 bản lề chữa A, 01 bộ chốt cánh phụ kemol

Bộ khóa đa điểm cửa sổ mở quay: 03 thanh khóa đa điểm 800mm, 03 tay 

nắm, 08 bản lề chữ A 350mm, 01 bộ chốt cánh phụ M8020

Bộ khóa đa điểm cửa sổ mở quay: 03 thanh khóa đa điểm 800mm, 03 tay 

nắm, 08 bản lề chữ A 350mm, 01 bộ chốt cánh phụ Kemol

Profile : Sparlee

Kính: cường lực 8mm

Lõi thép: 1,2 - 1,5 mm
Phụ kiện GQ

Phụ kiện : GQ

Bộ khóa đa điểm cửa sổ mở quay: Thanh khóa đa điểm 

800mm, tay khóa, 04 bản lề chữa A 350mm, 01 bộ chốt 

cánh phụ M8020

CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ LÙA
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CỬA SỔ 4 CÁNH MỞ QUAY



1600 2460 3,936 1480 2340 m2 1.261.000

1840 2460 4,526 1720 2340 m2 1.212.000

1400 2260 400 3,724 1280 2140 m2 1.326.000

1600 2260 400 4,256 1480 2140 m2 1.278.000

1840 2260 400 4,894 1720 2140 m2 1.234.000

1400 2460 400 4,004 1280 2340 m2 1.315.000

1600 2460 400 4,576 1480 2340 m2 1.266.000

1840 2460 400 5,262 1720 2340 m2 1.221.000

Bộ 1.020.000

Bộ 1.202.000

2680 2260 6,057 2560 2140 m2 1.276.000

2940 2460 7,232 2820 2340 m2 1.227.000

3140 2460 7,724 3020 2340 m2 1.204.000

3340 2460 8,216 3220 2340 m2 1.183.000

2680 2260 400 7,129 2560 2140 m2 1.278.000

2940 2460 400 8,408 2820 2340 m2 1.234.000

3140 2460 400 8,98 3020 2340 m2 1.212.000

3340 2460 400 9,552 3220 2340 m2 1.193.000

Bộ 1.128.000

Bộ 1.488.000
Bộ khóa cửa đi lùa 4 cánh: Bộ khóa đa điểm tay nắm chữ B, 08 bánh xe, 

02 bộ thanh khóa đa điểm cánh phụ

Phụ kiện : GQ

Bộ khóa cửa đi lùa 4 cánh: Bộ khóa đa điểm tay nắm chữ B, 08 bánh xe, 

02 bộ chốt cài hông cánh phụ

Profile : Sparlee

Kính: cường lực 8mm

Lõi thép: 1,2 - 1,5 mm
Phụ kiện GQ

Bộ khóa cửa đi lùa 2 cánh: Bộ khóa đa điểm tay nắm chữ 

B, 04 bánh xe, 01 bộ thanh khóa đa điểm cánh phụ

7

Profile : Sparlee

Kính: cường lực 8mm

Lõi thép: 1,2 - 1,5 mm

Phụ kiện GQ

Phụ kiện : GQ

Bộ khóa cửa đi lùa 2 cánh: Bộ khóa đa điểm tay nắm chữ 

B, 04 bánh xe, 01 chốt cài hông cánh phụ
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CỬA ĐI 4 CÁNH MỞ LÙA



1200 1200 1,44 1080 1080 m2 1.324.000

1400 1200 1,68 1280 1080 m2 1.266.000

1200 1400 1,68 1080 1280 m2 1.285.000

1400 1400 1,96 1280 1280 m2 1.228.000

1200 1200 400 1,92 1080 1080 m2 1.274.000

1400 1200 400 2,24 1280 1080 m2 1.227.000

1200 1400 400 2,16 1080 1280 m2 1.250.000

1400 1400 400 2,52 1280 1280 m2 1.202.000

Bộ 114.000

Bộ 240.000

2000 1200 2,4 m2 1.327.000

2200 1200 2,64 m2 1.288.000

2400 1200 2,88 m2 1.256.000

2000 1400 2,8 m2 1.292.000

2200 1400 3,08 m2 1.253.000

2400 1400 3,36 m2 1.221.000

2000 1200 400 3,2 m2 1.306.000

2200 1200 400 3,52 m2 1.273.000

2400 1200 400 3,84 m2 1.246.000

2000 1400 400 3,6 m2 1.281.000

2200 1400 400 3,96 m2 1.248.000

2400 1400 400 4,32 m2 1.220.000

Bộ khóa cửa đi lùa 2 cánh (Bộ thường dùng): Khóa thanh đa điểm, chốt 

cài cánh phụ, 04 bánh xe

Bộ khóa cửa sổ lùa (Bộ tiết kiệm): Khóa bán nguyệt, 04 bánh xe đơn
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CỬA SỔ 4 CÁNH MỞ LÙA

Profile : Sparlee

Kính: cường lực 8mm
Lõi thép: 1,2 - 1,5 mm
Phụ kiện GQ

Phụ kiện : GQ

9

CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ LÙA

Profile : Sparlee

Kính: cường lực 8mm
Lõi thép: 1,2 - 1,5 mm

Phụ kiện GQ

Phụ kiện : GQ



Bộ 228.000

Bộ 338.000
Bộ khóa cửa đi lùa 4 cánh (Bộ thường dùng): Khóa thanh đa điểm, 02 

chốt cài cánh phụ, 08 bánh xe

Bộ khóa cửa sổ lùa 4 cánh (Bộ tiết kiệm): 02  Khóa bán nguyệt, 08 bánh 

xe đơn


